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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Nguyễn Duy Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Dương Hữu Tường 

    Ông Bùi Quang Huân 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Hồng D - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Việt - Kiểm sát viên 

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

17/2023/HSST ngày 28/3/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

21/2023/QĐXXST-HS ngày 04/4/2023 đối với:  

 * Bị cáo: Phan Cao C, sinh ngày: 13/5/1980, tại xã Cẩm D, huyện C, tỉnh Hà 

Tĩnh; Nơi cư trú: Tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm X, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 6/12; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đảng phái: Quần chúng; Con ông Phan Ngọc L và 

con bà Lê Thị H (Đều đã chết); Vợ: Trần Thị Mai H, sinh năm 1978; Con: có 02 đứa, 

lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2005; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 15/07/2022, 

bị Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 105/QĐ-

XPHC, bằng hình thức phạt tiền 4.000.000 đồng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”, ngày 15/7/2022, đã nộp phạt theo quy định. 

Quá trình nhân thân:  

 - Ngày 19/12/1998, bị UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa vào trường giáo dưỡng thời 

gian 24 tháng theo Quyết định số: 2009 QĐ/UB-NC, chấp hành xong ngày 

16/02/2001; 

- Bản án số 24/HSST ngày 27/02/2004 của Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999, chấp hành xong hình phạt tù ngày 

30/5/2004, chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm ngày 27/02/2004, đương nhiên 

được xóa án tích; 
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- Bản án số 03/2005/HS-ST ngày 31/01/2005 của Tòa án nhân dân thị xã Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 16 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

“Tái phạm”, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 09/3/2006, chấp hành xong án phí 

hình sự sơ thẩm ngày 07/6/2005, đương nhiên được xóa án tích; 

- Ngày 09/11/2006, bị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 

2612/QĐ-UBND đưa vào cơ sở giáo dục thời gian 24 tháng, chấp hành xong ngày 

02/9/2008; 

- Bản án số 37/HSST ngày 30/10/2009 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 04 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999, chấp hành xong hình phạt tù ngày 

03/11/2012, chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm ngày 24/3/2010, đương nhiên 

được xóa án tích; 

- Ngày 18/08/2014, bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ra 

quyết định số 01/QĐ-TA đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc thời gian 24 tháng, chấp 

hành xong ngày 29/8/2016.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/11/2022, đến ngày 23/11/2022 bị áp dụng biện 

pháp tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nay. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

 * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 - Anh Trần Chế L, sinh năm 1991; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Tổ 

dân phố 9, thị trấn Cẩm X, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

 - Anh Tô Quang S, sinh năm 1989; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Tổ 

dân phố 9, thị trấn Cẩm X, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Đã chết) 

 - Anh Trần Xuân H, sinh năm 1992; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Tổ 

dân phố 14, thị trấn Cẩm X, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

 - Anh Phan Văn D, sinh năm 1971; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trú tại: Thôn 

Trung Tiến, xã Cẩm D, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

 * Người chứng kiến: Ông Nguyễn Công T, sinh năm 1964; Trú tại: Tổ dân phố 

9, thị trấn Cẩm X, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:   

 Vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2022, tại căn phòng nằm giữa phòng ngủ 

và phòng bếp của nhà ở gia đình Phan Cao C, thuộc địa phận tổ dân phố 9, thị trấn 

Cẩm X, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm 

Xuyên phát hiện, bắt quả tang Phan Cao C, Trần Chế L, Tô Quang S và Trần Xuân H 

đang sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ trên mặt bàn 01 bộ công cụ sử dụng ma 

túy đá trong đó có: 01 ống thủy tinh trong suốt dài khoảng 15 cm, đường kính khoảng 

0,3 cm, đầu gắn phễu hình cầu miệng tròn, bên trong phễu chứa chất tinh thể màu 

trắng, nghi là chất ma túy; 01 miếng túi nilon trong suốt đã bị xé rách, bên trong có 

chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một số tang vật khác có liên quan. 
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Vào hồi 18 giờ 05 phút cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Cẩm Xuyên, khám xét khẩn cấp chổ ở của Phan Cao C, kết quả: Không tạm giữ đồ 

vật, tài liệu gì khác có liên quan. 

Quá trình điều tra xác định: Phan Cao C là người nghiện ma túy, loại ma túy C 

thường sử dụng là ma túy đá. Theo C khai thì vào khoảng 15 giờ ngày 20/11/2022, 

khi đang ở nhà riêng của mình thì có đối tượng tên Phan Văn D (là bạn của C) đến 

nhà chơi và có cho C một ít ma tuý đá đựng trong túi nilon rồi ra về. Khi D ra về, C 

lấy bộ dụng cụ sử dụng ma tuý có sẵn từ trước lên bàn và xé bao nilon lấy ma tuý ra 

để sử dụng. C cho một ít ma tuý vào cóng rồi dùng bật lửa khò nóng cóng để sử dụng 

ma tuý.  

Vào lúc 15 giờ 34 phút ngày 20/11/2022, Trần Chế L dùng điện thoại gắn số 

sim 0776.299.... gọi vào số điện thoại di động 0984.779.... của Trần Xuân H, nhưng 

không nhận cuộc gọi. Đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, L tiếp tục gọi cho H nói đi lấy 

xe mô tô cho Tô Quang S vì trước đó L và H có mượn xe của S. H hỏi L đang ở đâu 

thì L nói với H đang ở gần nhà Phan Cao C, yêu cầu H lại và tắt máy. Đến 15 giờ 38 

phút cùng ngày, khi đi đến gần nhà của C, L lấy điện thoại của mình gọi vào số 

0356.461.... của Tô Quang S và nói với S đến nhà của C để hỏi công việc. Sau đó L 

đến nhà C, vào trong thì gặp C ở phòng khách. C vừa sử dụng ma túy xong, bộ dụng 

cụ sử dụng ma túy vẫn còn chứa ma túy đang đặt trên bàn. L qua phòng khách, đi sâu 

vào trong nhà, qua phòng ngủ rồi dừng lại nơi căn phòng C vừa sử dụng ma túy. Sau 

khi L vào thì C đóng cửa chính lại chốt bên trong rồi đi theo sau L. L nhìn thấy trên 

mặt bàn có một bộ dụng cụ sử dụng ma túy gắn phễu thủy tinh, ống hút, trong phễu 

thủy tinh vẫn còn chứa chất ma túy dạng đá và một chiếc bật lửa ga màu đỏ. L hỏi C 

“Anh làm gì vậy? mới ăn cơm xong à!”, C trả lời “Mới làm mồm” (ý nói là mới sử 

dụng ma túy). Rồi L ngồi xuống nền nhà ngay cạnh chiếc bàn, lưng hướng về phía 

phòng ngủ, mặt hướng về mặt bàn phía phòng bếp, C ngồi xuống phía cạnh bàn bên 

kia đối diện L. L cầm chiếc bật để trên bàn, cầm ống hút bỏ vào miệng, dùng bật lửa 

đốt, “khò” dưới đáy phễu để hút ma túy. Lúc này, phễu thủy tinh chứa ma túy hướng 

và nằm sát mặt L. L hút một hơi rồi thả ống hút ra, ngã người ra phía sau để cảm 

nhận ma túy thì C cầm lấy ông hút cho vào miệng để hút. 

 Sau khi cả hai cùng nhau sử dụng ma tuý thì Trần Chế L nói với C sẽ gọi điện 

thoại cho Trần Xuân H và Tô Quang S đến nhà C để bàn việc đi lấy chiếc xe mô tô 

mà L và Trần Xuân H đã lấy của Tô Quang S đi cầm cố trước đó. Nói xong, L lấy 

điện thoại ra gọi cho H 02 cuộc gọi nhưng không gọi được. Khoảng 05 phút sau, Tô 

Quang S đi bộ xuống nhà C, đứng ngoài cửa chính gọi “Anh C ơi!”,  C nghe tiếng S 

nên đứng dậy đi ra mở cửa chính cho S vào nhà rồi chốt cửa lại. S đi vào trong phòng 

nơi L đang ngồi thì thấy trên bàn đặt bộ dụng cụ sử dụng ma túy bên trong chứa ma 

túy dạng đá, S hỏi L “Hỏi gì vậy?” thì L bảo S cho L mượn căn cước công dân để lấy 

xe mô tô cho S. Đồng thời, S ngồi xuống đối diện L là vị trí C ngồi lúc trước, còn C 

ngồi xuống bên tay phải của L, bộ dụng cụ sử dụng ma túy vẫn đặt ở trên mặt bàn, 

phễu thủy tinh chứa ma túy vẫn hướng về phía L. Lúc này, L ngậm ống hút hút ma 

túy, thấy trong ống thủy tinh vẫn còn khói bay lên thì Tô Quang S cầm ống hút đưa 

vào miệng để hút ma túy, S hút xong thì C cầm ống hút để hút. Ba người hút xong thì 
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ngồi yên để cảm nhận ma túy và không nói gì. 

 Khoảng 10 phút sau, Trần Xuân H đi bộ đến nhà C, đứng ngoài cửa chính gõ 

cửa gọi nên C dậy ra mở cửa thì H hỏi “Có anh L đây không?” C trả lời là “có”. H đi 

vào nhà, còn C tiếp tục chốt cửa lại. H đi vào trong thì thấy L và S đang ngồi hai bên 

chiếc bàn kê cạnh cửa sổ phòng, trên bàn đặt bộ dụng cụ sử dụng ma túy. H liền ngồi 

xuống bên cạnh phía tay trái S, C ngồi xuống bên đối diện, bên phải L. Thấy bộ dụng 

cụ sử dụng ma túy, H liền cầm ống hút cho vào miệng tự “khò”để hút ma túy. Sau đó, 

S tự dùng bật lửa đốt, “khò” để hút ma túy. Hút xong cả nhóm ngồi yên để cảm nhận. 

Đến khoảng 16 giờ 00 cùng ngày, L vừa ngậm ống hút ma túy để hút nhưng chưa kịp 

hút thì bị Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang. 

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/11/2022 xác định: Phan Cao C, Trần Chế L, Tô Quang S và 

Trần Xuân H dương tính với chất ma tuý, loại ma tuý sử dụng là Methamphetamine. 

 Tại bản Kết luận giám định số 1030/KL-KTHS ngày 23/11/2022, phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận:   

 - Chất tinh thể màu trắng nằm trong phễu hình cầu của ống thủy tinh là bộ 

phận của bộ công cụ sử dụng chất ma túy, thu giữ trên mặt bàn tại căn phòng nằm 

giữa phòng ngủ và phòng bếp của nhà riêng Phan Cao C, được gói vào 01 tờ giấy 

trắng hình chữ nhật để niêm phong là ma túy, là Methamphetamine, có khối lượng: 

0,0339 gam; 

  - Chất tinh thể màu trắng thu giữ bên trong một miếng túi nilon đã bị xé rách 

thu giữ trên mặt bàn tại căn phòng nằm giữa phòng ngủ và phòng bếp của nhà riêng 

Phan Cao C, được gói vào 01 tờ giấy trắng hình chữ nhật để niêm phong là ma túy, là 

Methamphetamine, có khối lượng: 0,0106 gam. 

 Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II.C, STT 247, Nghị 

định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ 

* Về vật chứng: Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ:  

- Thu giữ của Phan Cao C: 

+ Chất ma tuý có khối lượng 0,0339gam, là Methamphetamine, thu giữ trong 

phễu hình cầu của ống thủy tinh được gói vào 01 tờ giấy trắng hình chữ nhật để niêm 

phong (Ký hiệu là M1) quá trình giám định chất ma tuý đã lấy mẫu vật trích để giám 

định hết (không hoàn lại mẫu vật giám định); 

+ Chất ma tuý có khối lượng 0,0106gam, là Methamphetamine, thu giữ trong 

một miếng túi nilon đã bị xé rách thu giữ trên mặt bàn tại căn phòng nằm giữa phòng 

ngủ và phòng bếp của nhà riêng Phan Cao C, được gói vào 01 tờ giấy trắng hình chữ 

nhật để niêm phong (Ký hiệu là M2) quá trình giám định chất ma tuý đã lấy mẫu vật 

trích để giám định hết (không hoàn lại mẫu vật giám định);  

+ 01 ống thủy tinh trong suốt dài khoảng 15 cm, đường kính 0,3 cm đầu gắn 

phễu hình cầu có miệng tròn; 01 chai nhựa trong suốt có nắp màu xanh lá cây, trên 

nắp có 02 lỗ tròn; 01 ống hút nhựa nối nhau bởi hai đoạn ống màu hồng và màu 

xanh; 01 miếng túi nilon trong suốt đã bị xé rách; 01 chiếc bật lửa ga, vỏ nhựa màu 

đỏ, đã qua sử dụng.  
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 - Thu giữ của Tô Quang S: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, 

bản 64G, vỏ màu trắng, bên trong chứa 01 sim số 0356.461...., đã qua sử dụng. Đã trả 

lại cho Tô Quang S. 

 - Thu giữ của Trần Xuân H: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ 

màu đỏ, bên trong chứa 01 sim số 0984.779...., đã qua sử dụng; 

 - Thu giữ của Trần Chế L: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung 

Galaxy A11, bên trong chứa 01 sim số 0776.299...., đã qua sử dụng. 

 Với hành vi nêu trên, tại bản Cáo trạng số: 19/CT-VKSCX ngày 27/3/2023, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Phan Cao C về 

tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 

255 của Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Về hình phạt: Áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 255; tiết đầu Điểm s Khoản 1 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Cao C mức án từ 07 năm đến 

07 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ 20/11/2022. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

 + Trả lại cho Trần Xuân H 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, bên 

trong chứa 01 sim số 0984.779...., đã qua sử dụng; Trả lại cho Trần Chế L 01 chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A11, bên trong chứa 01 sim số 

0776.299...., đã qua sử dụng. 

  + Tịch thu tiêu hủy: 01 ống thủy tinh trong suốt dài khoảng 15 cm, đường kính 

0,3 cm đầu gắn phễu hình cầu có miệng tròn; 01 chai nhựa trong suốt có nắp màu 

xanh lá cây, trên nắp có 02 lỗ tròn; 01 ống hút nhựa nối nhau bởi hai đoạn ống màu 

hồng và màu xanh; 01 miếng túi nilon trong suốt đã bị xé rách; 01 chiếc bật lửa ga, 

vỏ nhựa màu đỏ, đã qua sử dụng.  

 - Về án phí: Buộc bị cáo Phan Cao C phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Bị 

cáo xin Hôi đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy rằng:  

[1] Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những người 

tiến hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện 

Cẩm Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm sát viên 

đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

 [2] Về hành vi phạm tội: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị 

cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo là khách 

quan, phù hợp với Cáo trạng đã truy tố, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ 
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sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ 15 

giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2022, nhà riêng Phan Cao C, thuộc địa 

phận tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm X, huyện Cẩm X, tỉnh Hà Tĩnh, Phan Cao C đã thực 

hiện hành vi chuẩn bị ma tuý, địa điểm, cung cấp dụng cụ sử dụng trái phép ma tuý 

để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho mình và lần lượt cho 03 người là Trần 

Chế L, Tô Quang S và Trần Xuân H thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ khối lượng 0,0445 gam, là 

Methamphetamine trong phễu hình cầu của ống thủy tinh bộ công cụ sử dụng chất ma 

túy và trong một miếng túi ni lông đã bị xé rách trên mặt bàn, cùng các vật chứng liên 

quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.  

 Hành vi của Phan Cao C đã cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

tuý” theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự. Do đó, việc xét xử 

bị cáo về tội danh, điều luật như Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

[3] Về tính chất hành vi phạm tội và hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo đã 

xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền các chất ma tuý của Nhà nước, ma túy là 

chất gây nghiện độc hại, việc sử dụng chất ma túy làm hủy hoại sức khỏe, suy kiệt 

kinh tế và còn là nguyên nhân dẫn đến phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm 

khác. Bị cáo là người trưởng thành, nhận thức được tác hại của ma túy, sự nghiêm cấm 

của Nhà nước nhưng đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gây mất trật 

tự an ninh tại địa bàn, gây dư luận xấu trong nhân dân. Mặt khác, bị cáo có quá trình 

nhân thân xấu. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh tương xứng với tính 

chất, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung như đề nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Cẩm Xuyên tại phiên tòa. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không chịu 

tình tiết tăng nặng nào; Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

“Người phạm tội thành khẩn khai báo” quy định tại tiết đầu Điểm s Khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự. 

 [5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là người nghiện ma túy, là lao động 

tự do không có việc làm và thu nhập ổn định, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo. 

 [6] Về xử lý vật chứng: Đối với điện thoại thu của Trần Xuân H và Trần Chế L, 

không liên quan đến việc phạm tội, nên trả lại cho H và L; Các vật chứng khác là 

công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên phải tịch thu tiêu hủy như đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát. 

 [7] Đối với Trần Chế L: Quá trình sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở của 

Phan Cao C thì Trần Chế L là người khò lửa để đốt ma túy cho mình hút ma túy, sau 

khi hút xong thì trong phễu thuỷ tinh vẫn còn khói nên những người khác tiếp tục hút 

ma túy. Việc những người khác tiếp tục sử dụng thì L không biết vì sau khi sử dụng 

ma tuý L đều ngã người ra sau để cảm nhận ma tuý. Mặt khác, trước đó L không bàn 

bạc thống nhất hay giúp sức gì cho C trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy. Vì vậy, hành vi của Trần Chế L không đủ cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái 



 

7 
 

phép chất ma túy” với vai trò đồng phạm. Ngày 18/02/2023, Công an huyện Cẩm 

Xuyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 103/QĐ-XPHC bằng hình 

thức phạt tiền 1.500.000 đồng đối với Trần Chế L về hành vi “Sử dụng trái phép chất 

ma túy” là có căn cứ. Ngày 20/02/2023, Trần Chế L đã thi hành xong. 

 - Đối với Tô Quang S, Trần Xuân H: Tham gia vào việc sử dụng trái phép chất 

ma túy. Vì vậy ngày 16/01/2023, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra các quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 95/QĐ-XPHC, 96/QĐ-XPHC đối với Tô Quang S và 

Trần Xuân H bằng hình thức phạt tiền mỗi đối tượng 1.500.000 đồng về hành vi “Sử 

dụng trái phép chất ma túy” là có căn cứ. Ngày 18/01/2023, S và H đã thi hành xong. 

 - Đối với Phan Văn D, sinh năm 1971, trú tại thôn Trung Tiến, xã Cẩm D, 

huyện C, tỉnh Hà Tĩnh: Theo lời khai của Phan Cao C thì số ma tuý mà C cùng các 

đối tượng sử dụng trái phép vào ngày 20/11/2022 tại nhà riêng của C là được D cho C 

trước đó. Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã 

triệu tập Phan Văn D làm việc song Phan Văn D không thừa nhận việc mình cho 

Phan Cao C số ma tuý nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập các tài liệu có 

liên quan và đã tiến hành đối chất giữa Phan Văn D với Phan Cao C. Tuy nhiên, việc 

đối chất không có kết quả. Mặt khác, tại phiên tòa C khai số ma túy đó là của C có từ 

trước. Vì vậy, không đủ căn cứ để xử lý đối với Phan Văn D.  

 - Đối với số ma túy thu được trong bộ dụng cụ sử dụng ma túy và trong miếng 

ni lông bị xé rách, có tổng khối lượng 0,0445 gam, là Methamphetamine của Phan 

Cao C, chưa đủ khối lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, số ma túy này thu 

hút vào hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý của Phan Cao C. Do vậy, cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên không xem xét, xử lý hành vi 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Phan Cao C là có căn cứ. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 255; tiết đầu Điểm s Khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Phan Cao C phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy”.  

Xử phạt bị cáo Phan Cao C 07 (bảy) năm 02 (hai) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị tạm giữ 20/11/2022. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

 - Trả lại cho Trần Xuân H 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, 

vỏ màu đỏ, số IMEI 1: 869347032097516, số IMEI 2: 869347032097508, kiểu máy: 

CPH1805, bên trong chứa 01 sim số 0984.779...., đã qua sử dụng. 
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 - Trả lại cho Trần Chế L 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam 

Sung Galaxy A11, bản 64G, vỏ màu xanh dương, số IMEI 1: 356418117661084, số 

IMEI 2: 356418117661086, bên trong chứa 01 sim số 0776.299...., đã qua sử dụng. 

 - Tịch thu tiêu hủy: 

+ 01 (Một) ống thủy tinh trong suốt dài khoảng 15 cm, đường kính 0,3 cm đầu 

gắn phễu hình cầu có miệng tròn;  

+ 01 (Một) chai nhựa trong suốt có nắp màu xanh lá cây, trên nắp có 02 lỗ 

tròn; 

+ 01 (Một) ống hút nhựa nối nhau bởi hai đoạn ống màu hồng và màu xanh;  

+ 01 (Một) miếng túi ni lông trong suốt đã bị xé rách;  

+ 01 (một) chiếc bật lửa ga, vỏ nhựa màu đỏ, đã qua sử dụng.   

 (Tình trạng, đặc điểm vật chứng được ghi trong biên bản giao nhận vật chứng 

ngày 27/3/2023 giữa ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên và 

Chi Cục thi hành án dân sự tỉnh huyện Cẩm Xuyên). 

3. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường vụ Quốc 

hội. Buộc bị cáo Phan Cao C phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;  

- VKSND huyện Cẩm Xuyên; 

- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên; 

- Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- THA.HS Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh; 

- Bị cáo, người có QLNVLQ;  

- Lưu Hồ sơ vụ án. 

 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                       Nguyễn Duy Hoàng 
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